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DANH SÁCH HỘI VIÊN PRUREWARDS NHẬN THƯỞNG 

CHƯƠNG TRÌNH “KÍCH HOẠT PRUONLINE, NHẬN QUÀ PRUREWARDS” (ĐỢT 1) 

Lưu ý:  

✓ Quà tặng mã ưu đãi Lazada trị giá 100.000 VND sẽ được gửi vào tài khoản PRURewards của 

các hội viên đạt giải đợt 1 trước ngày 21/07/2019. 

✓ Các mã ưu đãi sẽ có hạn sử dụng tới hết ngày 14/08/2019. 

✓ Trường hợp hệ thống cộng sai hoặc thiếu Mã ưu đãi, Hội viên có quyền gửi khiếu nại tới 

Prudential qua email customer.service@prudential.com.vn trước ngày 07/08/2019. 

STT Họ tên Số CMND Tỉnh thành 

1 LÊ VĂN CƯỜNG xxxxxxxxx080 TP. HẢI PHÒNG 

2 NGUYỄN VĂN PHÚ xxxxxxxxx161 TP. HẢI PHÒNG 

3 PHẠM VĂN PHƯƠNG xxxxxxxxx795 TP. HÀ NỘI 

4 ĐINH THỊ ĐIỀU xxxxxxxxx876 TP. HÀ NỘI 

5 ĐOÀN QUANG VINH xxxxxxxxx118 TP. HÀ NỘI 

6 HỒ THỊ KIM VÂN xxxxxxxxx217 TP. HÀ NỘI 

7 CHỬ THỊ KIM OANH xxxxxx304 TỈNH SƠN LA 

8 NGUYỄN THỊ THU HÀ xxxxxxxxx012 TP. HỒ CHÍ MINH 

9 NGUYỄN THỊ MINH xxxxxx991 TỈNH YÊN BÁI 

10 NINH THỊ THU HẰNG xxxxxx132 TỈNH TUYÊN QUANG 

11 HUỲNH TẤN ĐẶNG xxxxxxxxx574 TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU 

12 CA THỊ THANH BÔNG xxxxxxxxx116 TỈNH TÂY NINH 

13 HUỲNH THỊ KIM DUNG xxxxxxxxx239 TP. HỒ CHÍ MINH 

14 LA NGỌC TUYỀN xxxxxxxxx983 TP. HỒ CHÍ MINH 

15 NGUYỄN THỊ THU HỒNG xxxxxxxxx824 TP. HỒ CHÍ MINH 

16 VŨ THỊ HUỆ HƯƠNG xxxxxx680 TỈNH QUẢNG NINH 

17 PHẠM THỊ HỢI ( THUẬN ) xxxxxx558 TỈNH QUẢNG NINH 

18 NGUYỄN THỊ DUNG xxxxxx917 TP. HÀ NỘI 

19 VÕ THỊ LỢI xxxxxx119 TỈNH THỪA THIÊN-HUẾ 

20 NGÔ THỊ THANH VÂN xxxxxx504 TỈNH SÓC TRĂNG 

21 LƯU MINH HOÀNG xxxxxx106 TỈNH BÌNH ĐỊNH 

22 TRẦN THỊ TUYẾT xxxxxx578 TỈNH ĐĂK LĂK 
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23 ĐINH THỊ NGUYỆT xxxxxx340 TỈNH BÌNH THUẬN 

24 NGUYỄN NGỌC NHÂN xxxxxx669 TỈNH ĐỒNG NAI 

25 CHU THỊ KIM HƯƠNG xxxxxx903 TP. HỒ CHÍ MINH 

26 ĐẶNG DƯƠNG MINH HOÀNG xxxxxx447 TỈNH BÌNH PHƯỚC 

27 NGHIÊM THỊ LIỄU xxxxxx976 TỈNH BÌNH PHƯỚC 

28 LÊ THỊ NGA xxxxxx438 TỈNH LONG AN 

29 DƯƠNG THỊ HỒNG TAO xxxxxx232 TỈNH LONG AN 

30 DƯƠNG THỊ THÚY xxxxxx460 TỈNH TIỀN GIANG 

31 LÊ NGỌC QUÍ xxxxxx820 TỈNH TIỀN GIANG 

32 NGUYỄN THỊ OANH xxxxxx880 TỈNH TIỀN GIANG 

33 NGUYỄN MINH LUÂN xxxxxx200 TỈNH BÌNH DƯƠNG 

34 TIÊU THÀNH SĨ xxxxxx005 TỈNH ĐỒNG THÁP 

35 TÔ CẨM XOÀN xxxxxx392 TỈNH SÓC TRĂNG 

36 TRẦN HOÀNG LÂM xxxxxx405 TỈNH CÀ MAU 

37 ĐÀM TRƯỜNG GIANG xxxxxx7CN TỈNH BÌNH THUẬN 

38 NGUYỄN THỊ VÂN DUNG xxxxxxxxx255 TP. HÀ NỘI 

39 PHẠM YẾN LY xxxxxxxxx621 TP. HÀ NỘI 

40 LÊ PHƯƠNG xxxxxx658 TP. HÀ NỘI 

41 LÂM VĂN ĐÀ xxxxxx660 TP. HÀ NỘI 

42 ĐÀO THỊ VÂN xxxxxx601 TP. HÀ NỘI 

43 VŨ THỊ MAI HƯƠNG xxxxxx427 TP. HÀ NỘI 

44 TRƯƠNG THỊ MINH xxxxxx102 TP. HÀ NỘI 

45 ĐỖ HỒNG NGA xxxxxx999 TP. HÀ NỘI 

46 VÕ SỸ NAM xxxxxx952 TP. HÀ NỘI 

47 NGUYỄN PHƯƠNG LAN xxxxxx035 TP. HỒ CHÍ MINH 

48 HUỲNH THỊ NGỌC BÍCH xxxxxx138 TP. HỒ CHÍ MINH 

49 VƯƠNG TẾ TRÂN xxxxxx742 TP. HỒ CHÍ MINH 

50 BÙI THỊ NGỌC HOA xxxxxx421 TP. HỒ CHÍ MINH 

51 BÙI THỊ QUYÊN xxxxxxxxx495 TỈNH QUẢNG NINH 

52 NGUYỄN CẨM SANG xxxxxx661 TP. HỒ CHÍ MINH 
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53 CAO THỊ THU TRINH xxxxxx054 TP. HỒ CHÍ MINH 

54 VƯƠNG CHÍ VỆ xxxxxx726 TP. HỒ CHÍ MINH 

55 PHAN GIA KHÔI xxxxxx896 TP. HỒ CHÍ MINH 

56 PHAN THÀNH ĐẲNG xxxxxx114 TỈNH LONG AN 

57 NGUYỄN XUÂN THỦY xxxxxx037 TP. HỒ CHÍ MINH 

58 NGUYỄN ĐÌNH THIÊN QUAN xxxxxx064 TP. HỒ CHÍ MINH 

59 ĐỒNG THỊ HỒNG HẠNH xxxxxx319 TP. HỒ CHÍ MINH 

60 NGÔ THỊ TƯỜNG VI xxxxxx624 TP. HỒ CHÍ MINH 

61 TRẦN ĐĂNG KHOA xxxxxx479 TP. HỒ CHÍ MINH 

62 HÀ THỊ NGỌC TUYẾN xxxxxxxxx116 TP. HÀ NỘI 

63 TRẦN THỊ HUYÊN xxxxxx881 TP. HỒ CHÍ MINH 

64 PHẠM THỊ HOÀI DIỄM xxxxxx858 TP. HỒ CHÍ MINH 

65 LÊ VŨ NGỌC YẾN xxxxxx113 TP. HỒ CHÍ MINH 

66 VÕ THỊ LUÔN xxxxxx153 TP. HỒ CHÍ MINH 

67 MẦU TIẾN DŨNG xxxxxx742 TP. HỒ CHÍ MINH 

68 BÙI ĐÌNH XUÂN xxxxxxxxx789 TP. HÀ NỘI 

69 NGUYỄN THỊ THU THỦY xxxxxx559 TP. HẢI PHÒNG 

70 NGUYỄN THỊ HÒA xxxxxx663 TP. HẢI PHÒNG 

71 NHỮ ĐÌNH HIẾU xxxxxxxxx176 TP. HẢI PHÒNG 

72 VŨ THU TRANG xxxxxxxxx469 TP. HẢI PHÒNG 

73 TRẦN NGỌC HOÀI MINH xxxxxxxxx274 TP. HỒ CHÍ MINH 

74 HUỲNH THANH PHONG xxxxxxxxx370 TP. HỒ CHÍ MINH 

75 LÝ KHIẾT PHƯƠNG xxxxxxxxx472 TP. HỒ CHÍ MINH 

76 NGUYỄN VĂN TRÍ PHƯỚC xxxxxxxxx062 TP. HỒ CHÍ MINH 

77 NGUYỄN THỊ THANH HUYỀN xxxxxx477 TỈNH THÁI NGUYÊN 

78 ĐỖ THỊ LOAN xxxxxx929 TỈNH QUẢNG NINH 

79 NGUYỄN THỊ HẢI xxxxxx985 TỈNH BẮC NINH 

80 NGUYỄN HỮU TRUNG xxxxxx376 TỈNH NGHỆ AN 

81 NGUYỄN DUY PHƯƠNG xxxxxx016 TỈNH THỪA THIÊN-HUẾ 

82 HỒ THỊ TƯỜNG VÂN xxxxxx853 TỈNH KHÁNH HÒA 
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83 CHÂU CẨM KIỀU xxxxxx284 TP. HỒ CHÍ MINH 

84 TRƯƠNG VĂN TÍ xxxxxx749 TỈNH LÂM ĐỒNG 

85 LẠI THỊ THU HIỀN xxxxxx316 TỈNH LÂM ĐỒNG 

86 NGUYỄN VĂN HỒNG xxxxxx647 TỈNH ĐỒNG NAI 

87 HOÀNG THỊ HỒNG NGỌC xxxxxx089 TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU 

88 NGUYỄN THANH TRIẾT xxxxxx886 TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU 

89 NGUYỄN VÕ DUY KHƯƠNG xxxxxx072 TỈNH BÌNH DƯƠNG 

90 NGUYỄN VĂN LỘC xxxxxx171 TỈNH BÌNH DƯƠNG 

91 NGUYỄN TRỌNG LỢI xxxxxx466 TỈNH BÌNH DƯƠNG 

92 PHẠM THU TRANG xxxxxx385 TỈNH LONG AN 

93 ĐỖ THỊ KIM CÚC xxxxxx546 TỈNH TIỀN GIANG 

94 LƯƠNG THÚY HUYỀN xxxxxx181 TỈNH TIỀN GIANG 

95 LỮ NGUYỆT HƯƠNG xxxxxx790 TỈNH TIỀN GIANG 

96 TRẦN QUỐC THÁI xxxxxx540 TỈNH TIỀN GIANG 

97 TRƯƠNG THỊ ĐỖ xxxxxx143 TỈNH KIÊN GIANG 

98 GIANG MINH PHƯỢNG xxxxxx812 TỈNH KIÊN GIANG 

99 PHẠM TUẤN ANH xxxxxx691 TP. HỒ CHÍ MINH 

100 PRADEEP GUPTA xxxxx776 TP. HỒ CHÍ MINH 

 


